TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA TPHCM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2001-2002 MÔN THI: KHẢO SÁT NĂNG KHIẾU NGOẠI NGỮ
[image: image1.png]


[image: image2.png]


I.
Mỗi dòng dưới đây có 02 ( hai) từ chứa những chữ cái giống nhau nhưng trật tự khác nhau. Hãy khoanh tròn 2 từ này ( 2 điểm)
Ví dụ:
tease –
eats
–
team -
seat
( Cả hai từ “ eats” và “ seat” đều chứa 4 chữ cái giống nhau a, e, s, và t) 1. eats
-
team
-
state
-
mate
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2. seats
-
meat
-
teams
-
tames 3. notes
-
tone
-
stone
-
lots 4. shakes
-
sacks
-
skate
-
takes
II.
Hãy đọc kỹ 4 câu sau đây của một thứ tiếng mà em chưa được học: ( 4 điểm) 1. Tik yahabu
( Tôi uống nước)
2. Kale yahabu
( Tôi uống sữa) 3. Tik yoya hubu ( Họ uống nước) 4. Tik mala hubu ( Mẹ uống nước)
Dựa vào nghĩa tiếng Việt ( trong ngoặc) của các câu trên, em cho biết:
a) Từ nào có nghĩa là NƯỚC? __________________( chỉ ghi một từ) b) Từ nào có nghĩa là SỮA? __________________( chỉ ghi một từ) c) Từ nào có nghĩa là HỌ? __________________( chỉ ghi một từ)
d) Từ nào có nghĩa là UỐNG? __________________( chỉ ghi một từ)
e) “ Họ uống sửa” nói thế nào?____________________________( ghi trọn câu)
III.
Chép lại các từ cho sẵn vào chỗ trống sau nó. ( 2 điểm) Ví dụ: taste
taste
1. Widower
____________ 2. criticism
____________ 3. journalists
____________ 4. internationally
____________
IV.
Lắng nghe thầy cô đọc mỗi lần 02 ( hai) từ. Nếu 2 từ này hoàn toàn giống nhau, đánh dấu vào ô sau chữ G, nếu khác nhau, đánh dấu vào ô sau chữ K ( 4 điểm)
Ví dụ:
1. Các em nghe / meit / ( mate) - / meit / ( mate) – 2 từ này được phát âm giống hệt nhau. Các em ghi:
	G

	


	K

	


TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA TPHCM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2001-2002 MÔN THI: KHẢO SÁT NĂNG KHIẾU NGOẠI NGỮ
2. Các em nghe / meit / ( mate) - / met / ( met) – 2 từ này được phát âm khác nhau. Các em ghi:
	G

	

	K

	



V.

Lắng nghe và lặp lại ( 8 điểm). 1. ________________
2. ________________ 3. ________________ 4. ________________



5. ________________ 6. ________________ 7. ________________ 8. ________________
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